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Mẫu số 05.
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Thanh Liêm1 trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.2
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú3

	I. LĨNH VỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

	1.
	Nghị quyết
	44/2021/QĐ-HĐND ngày 15/12/2021
	Phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025”
	01/01/2022
	

	II. LĨNH VỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

	1.
	Quyết định
	594/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021
	Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và đào tạo.
	27/4/2021
	

	2.
	Quyết định
	767/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp.
	31/5/2021
	

	3.
	Quyết định
	3527/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường
	05/11/2021
	

	4.
	Quyết định
	3444/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
	
	

	5
	Quyết định
	2928/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin
	03/10/2022
	

	6
	Quyết định
	2927/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế
	03/10/2022
	

	7
	Quyết định
	2926/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động, Thương binh & xã hội
	03/10/2022
	

	8
	Quyết định
	2925/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch
	26/9/2022
	

	9
	Quyết định
	3284/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch
	18/11/2022
	

	10
	Quyết định
	3730/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện Thanh Liêm
	01/01/2023
	

	11
	Quyết định
	3490/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Liêm
	18/10/2023
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng số4: 12 văn bản


_______________
1 Tên cơ quan rà soát, hệ thống hóa văn bản.

2 Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng hệ thống hóa văn bản, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

3 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.

4 Tổng số văn bản còn hiệu lực, gồm cả văn bản chưa có hiệu lực và văn bản hết hiệu lực một phần.

